BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CÁ NHÂN                              TRONG CƠ SỞ KBCB

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên cơ sở KBCB: ………………………..……….....................................................

2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………….

3. Tuyến bệnh viện:

- BV trực thuộc Bộ Y tế
(

- BV tư nhân

(
- BV tỉnh, thành phố 

(

- BV các bộ, ngành
(, Tên BV:………..
- BV huyện
    

(



4. Tổng số giường kế hoạch/giường bệnh thực kê: …../…..giường

5. Số buồng/bàn khám sàng lọc người nghi ngờ nhiễm Covid-19:…………….………….
6. Tổng số buồng khám bệnh thông thường:

· Ngày 16/4/2020:…….…………

· Ngày 26/3/2020:……………….
7. Tổng số NB khám sàng lọc/ Tổng số NB khám chung:

· Ngày 16/4/2020:……….../………….
· Ngày 26/3/2020:……..…/…………..
8. Tổng số NB khám cấp cứu chưa khai thác được yếu tố nguy cơ nhiễm Covid-19/tổng số NB cấp cứu: 
· Ngày 16/4/2020:…………/……………

· Ngày 26/3/2020:…………/……………
9. Tổng số NB nội trú:

- Ngày 16/4/2020:…………………………
- Ngày 26/3/2020:…………………………
B. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

I. Bệnh viện triển khai thực hiện:
10. Công điện 1898/CĐ-BCĐQG ngày 06/4/2020 về việc tiếp tục tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở KBCB:       Có           ( ;     Không   (
11. Quyết định số 1444/QĐ-BYT ngày 29/3/2020 hướng dẫn tạm thời về lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch COVID-19:       Có    (; 
Không
   (
12. Quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 Hướng dẫn tạm thời về kỹ thuật, phân loại và lựa chọn bộ quần áo chống dịch:       Có
    (; 
     Không
  (
II. Phương tiện phòng hộ cá nhân:
	Chủng loại
	Số lượng dự trù
	Số lượng hiện có
	SL sắp có (đã có nguồn cung)
	Ghi chú

	Bộ trang phục chống dịch theo Quyết định số 1616/QĐ-BYT, trong đó:
	
	
	
	

	Bộ trang phục chống dịch Cấp độ 1
	
	
	
	

	Bộ trang phục chống dịch Cấp độ 2
	
	
	
	

	Bộ trang phục chống dịch Cấp độ 3
	
	
	
	

	Bộ trang phục chống dịch Cấp độ 4
	
	
	
	

	Khẩu trang y tế 
	
	
	
	

	Khẩu trang N95 và tương đương
	
	
	
	

	Tấm che mặt 
	
	
	
	


C. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ CỦA CƠ SỞ VỀ:

1. Thực hiện Công điện 1898/CĐ-BCĐQG ngày 06/4/2020 về việc tiếp tục tăng cường phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở KBCB: ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2. Thực hiện Quyết định số 1444/QĐ-BYT ngày 29/3/2020 hướng dẫn tạm thời về lựa chọn và sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch COVID-19:
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

3. Quyết định số 1616/QĐ-BYT ngày 08/4/2020 Hướng dẫn tạm thời về kỹ thuật, phân loại và lựa chọn bộ quần áo chống dịch:
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

4. Các ý kiến khác:
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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